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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà VTP 

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Thành Quang, Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức tham gia phiên 

họp: Bà Trần Thị Lam – Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức 

đã mở phiên họp công khai để giải quyết việc dân sự thụ lý số: 1200/2022/DSST 

ngày 08 tháng 12 năm 2022 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số: 

1500/2023/QĐST- DS ngày 10 tháng 4 năm 2023 gồm những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà NTPH, sinh năm 1952. 

Địa chỉ: Số H, đường T, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà NTPH 

Bà TTH – Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư TTH - Đoàn Luật sư Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Bà THP, sinh năm 1977. 

Địa chỉ: 153 UVK, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2/ Ông TTS, sinh năm 1983. 

Địa chỉ: Số 2, đường 816, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

(Bà Hiền, bà Hòa, bà Phương và ông Sơn có đơn xin vắng mặt tại phiên 

họp) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 
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Theo đơn yêu cầu và bản tự khai của bà NTPH thì nội dung vụ việc như 

sau: 

Bà NTPH và ông TVT là vợ chồng, ông bà có đăng ký kết hôn tại Ủy ban 

nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận kết 

hôn số 325 cấp ngày 05/4/1977, ông bà có 02 người con chung là THP, sinh năm 

1977 và TTS, sinh năm 1983. Ông TVT có cha là ông TDC chết năm 1992 và 

mẹ là bà Nguyễn Thị Hai chết trước năm 1975, ông TVTcó 05 anh chị em là 

Thái Văn Khuê, Thái Văn Liêm, Thái Văn Lịch, Thái Thị Bốn, Thái Mỹ Lệ tất 

cả 05 người đều đã chết. Đầu tháng 4/2017, ông TVTbị tai nạn giao thông, bị 

chấn thương vùng đầu, bị đọng dịch trong não sau tai nạn giao thông nên tháng 

5/2017 đã đi giải phẫu não ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi giải phẫu não, trí nhớ 

của ông TVTgiảm sút đến tháng 7/2019, ông TVTbị đột quỵ và được đưa đi cấp 

cứu nhưng đã qua giờ vàng cấp cứu đối với người đột quỵ cho nên đã được chữa 

trị bằng thuốc đối với hậu quả của việc đột quỵ. Khoảng 02 năm gần đây trí nhớ 

của ông TVTbị suy giảm ngày càng nặng nề biểu hiện như: Người gặp ông 

Thanh hàng ngày vẫn bị ông hỏi tên gì, ông Thanh không nhớ việc đã nói, đã 

làm. 

Ngày 21/10/2022 gia đình đã đưa ông Thanh đi khám tại Bệnh viện Đa 

Khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh, theo chẩn đoán của bác sĩ thì ông 

TVTbị sa sút trí tuệ do nhồi máu đa ổ (F01.1) Bệnh lý tăng huyết áp (I); Bệnh 

đái tháo đường không phụ thuộc insulin (E11); Di chứng bệnh mạch máu não 

(I69). Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Thái Văn Thanh, ngày 

28/10/2022 bà NTPH là vợ của ông Thanh nộp đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông 

TVTcó khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Ngày 01 tháng 02 năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh có Quyết định trưng cầu giám định số 170/2023/QĐ-TCGĐ. 

Ngày 07 tháng 02 năm 2023, Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Thành 

phố Hồ Chí Minh có Kết luận giám định pháp y tâm thần theo Quyết định trưng 

cầu số 170/2023/QĐ-TCGĐ kết luận ông TVTmất khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi. 

Ngày 13/3/2023 bà NTPH có đơn sửa đổi, bổ sung yêu cầu tuyên bố ông 

TVTmất năng lực hành vi dân sự. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông TTS và bà THP trình bày: Ông bà thống nhất với lời trình bày của bà 

NTPH và không có thêm ý kiến gì khác. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà NTPH trình bày: 

Căn cứ vào Bệnh án cũng như Kết luận giám định pháp y tâm thần số 

551/KLGĐ ngày 07/02/2023 của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành 

phố Hồ Chí Minh cũng như tình trạng sức khỏe hiện tại của ông TVTtôi đề nghị 

Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà NTPH. 

Tại phiên họp: Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
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- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: 

Thẩm phán đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự trong 

quá trình giải quyết vụ việc. Tuy nhiên còn vi phạm về thời hạn xét đơn yêu cầu 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 366 BLTTDS 2015.  

        - Về việc giải quyết việc dân sự: 

Căn cứ vào Kết luận giám định pháp y tâm thần số 551/KLGĐ của Trung 

tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/02/2023 kết luận 

ông TVTmất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó đề nghị Hội đồng 

phiên họp chấp nhận yêu cầu của bà NTPH tuyên bố ông TVTmất năng lực hành vi 

dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự; ý kiến 

của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức 

nhận định: 

[1] Về quyền yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự: Bà 

NTPH yêu cầu tuyên bố ông TVTmất năng lực hành vi dân sự. Căn cứ vào tài 

liệu chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện bà NTPH là vợ hợp pháp của ông Thái 

Văn Thanh. Căn cứ vào Điều 22 Bộ luật Dân sự vào Điều 376 Bộ luật Tố tụng 

dân sự thì bà NTPH có quyền yêu cầu tuyên bố ông TVTmất năng lực hành vi 

dân sự. 

[2] Về thẩm quyền giải quyết và thủ tục tố tụng: 

- Bà NTPH nộp đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông TVTmất năng lực hành 

vi dân sự. Căn cứ vào khoản 1 Điều 27 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 yêu 

cầu này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Ông TVTcư trú tại số 2, đường 

816, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ 

vào điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015 thì Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức có thẩm quyền giải quyết. 

- Bà NTPH là người yêu cầu, ông TTS và bà THP là người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan trong vụ việc có đơn xin vắng mặt tại phiên họp. Căn cứ 

khoản 2, khoản 3 Điều 367 Bộ luật Tố tụng dân sự Tòa án tiến hành phiên họp 

vắng mặt bà Hiền, ông Sơn và bà Phương. 

- Bà Trương Thị Hòa là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà 

NTPH đã gửi cho Tòa án bản luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà 

NTPH và có đơn xin vắng mặt tại phiên họp. Căn cứ khoản 3 Điều 367 Bộ luật 

Tố tụng dân sự Tòa án tiến hành phiên họp vắng mặt bà Hòa. 

[3] Về nội dung yêu cầu: 

Căn cứ vào lời khai của bà NTPH, ông TTS và bà THP và tài liệu chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án thể hiện ông TVTsa sút trí tuệ, không nhớ việc mình đã 

làm. Hiện tại, ông Thanh không thể tự mình thực hiện các công việc cá nhân cần 

thiết. 

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số: 551/KLGĐ ngày 07/02/2023 

của Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận: 
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Về y học, ông TVTbị sa sút tâm thần trong bệnh mạch máu (F01-ICD10); về 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, ông TVTmất khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi. 

Tại Khoản 1 Điều 22 Bộ Luật dân sự quy định: “Khi một người do bị bệnh 

tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì 

theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức 

hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành 

vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần”. 

Từ những cơ sở và nhận định trên, xét yêu cầu của bà NTPH tuyên bố ông 

TVTmất năng lực hành vi dân sự là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 376 

của Bộ luật Tố tụng dân sự và khoản 1 Điều 22 của Bộ Luật dân sự nên được 

chấp nhận. 

[4] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh đề nghị chấp nhận yêu cầu của bà NTPH tuyên bố ông TVTmất năng 

lực hành vi dân sự là có căn cứ. 

[5] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà NTPH thuộc diện người cao tuổi và 

có đơn xin miễn lệ phí. Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì bà 

NTPH được miễn lệ phí. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015; 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, 

khoản 2, khoản 3 Điều 367; Điều 370; Điều 376; Điều 371 và Điều 372 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Quyết định:  

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà NTPH: 

Tuyên bố ông Thái Văn Thanh, sinh năm 1952; CCCD số: 052052000076 

cấp ngày 03/7/2018; Địa chỉ: Số 2 đường 816, phường Phú Hữu, thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà NTPH được miễn lệ phí theo quy 

định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

3. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải 

quyết việc dân sự có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong 

thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết việc dân 

sự hoặc kể từ ngày quyết định đó được thông báo, niêm yết. Viện kiểm sát nhân 

dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự trong thời 

hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx?anchor=dieu_53
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Nơi nhận: 
- TAND Tp.HCM; 

- VKSND thành phố Thủ 

Đức; 

- Chi cục THADS thành 

phố Thủ Đức; 

- UBND phường Phú 

Hữu, thành phố Thủ Đức; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

VTP 

 

 


